
 
 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II TIẾNG VIỆT LỚP 2 

 

I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng các bài tập đọc dưới đây 

-  (Trang , SGK Tiếng việt 2 tập ) 

-  (Trang , SGK Tiếng việt 2 tập ) 

2. Đọc hiểu văn bản 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Sự tích sông hồ ở Tây Nguyên 

          Ngày xưa, muông thú còn sống thành buôn làng, quanh một cái hồ lớn. Cuộc 

sống thật là tươi vui, đầm ấm. 

         Rồi một hôm, Cá Sấu mò đến, chiếm luôn cái hồ. Cảnh hồ trở nên vắng lặng. 

Già làng Voi tức lắm, liền bảo dân làng cùng đánh đuổi Cá Sấu. 

        Trong một trận đánh, già làng Voi nhử được Cá Sấu ra xa hồ nước. Cá Sấu khát 

quá, cố chạy trở lại hồ. Nhưng đã muộn, lúc này cả làng xúm lại, vây kín mặt hồ. 

Muông thú các nơi cũng kéo gỗ lát đường, băng qua bãi lầy, đến bên hồ trợ giúp. Cá 

Sấu không được uống nước để lấy thêm sức mạnh, nó bị già làng Voi đánh quỵ. 

        Ngày nay, khắp núi rừng Tây Nguyên đâu đâu cũng có sông hồ. Dân làng bảo: 

những dấu chân của già làng Voi đánh nhau với Cá Sấu tạo thành hồ. Còn những 

dấu vết kéo gỗ ngang dọc hóa thành sông suối. 

Câu 1. Già làng Voi tức giận điều gì? 

A. Cá Sấu đến phá cuộc sống của buôn làng 

B. Cá Sấu đến chiếm hồ nước của buôn làng 

C. Cá Sấu đến uống nước ở hồ nước 



 
 

Câu 2.  Già làng Voi làm gì để đánh Cá Sấu? 

A. Gọi Cá Sấu đến nhà chơi 

B. Nhử Cá Sấu lên bờ để dân làng dễ dàng đánh bại 

C. Nhử Cá Sấu ra xa hồ nước để dễ dàng đánh bại 

Câu 3. Theo dân làng, sông hồ ở Tây Nguyên do đâu mà có? 

A. Do dấu chân của người dân ở đó 

B. Do dấu chân già làng Voi và vết kéo gỗ tạo thành 

C. Do dấu chân Cá Sấu và dấu vết trận đánh tạo thành 

Câu 4. Câu chuyện này kể về điều gì? 

A. Cuộc chiến giữa Già làng Voi và Cá Sấu đã làm lên sự tích sông hồ ở Tây Nguyên 

B. Cuộc chiến giữa Già làng Voi và người dân Tây Nguyên 

C. Cuộc chiến giữa cá sấu và sư tử 

Câu 5. Câu: "Cá Sấu mò đến, chiếm luôn cái hồ" thuộc kiểu câu gì? 

A. Ai làm gì? 

B. Ai là gì? 

C. Ai thế nào? 

Câu 6. Ngày nay khắp núi rừng Tây Nguyên đâu đâu cũng có cái gì? 

A. Sông hồ 

B. Ao hồ 

C. Kênh rạch 

Câu 7. Nhân vật già làng Voi và muông thú hợp sức lại để chiến thắng Cá Sấu trong câu 

chuyện thể hiện tinh thần gì của người dân ở Tây Nguyên? 



 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 

Câu 8. Rút ra bài học cho bản thân từ câu chuyện trên 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả đoạn thơ sau 

          Mấy tháng sau, Thần Gió đến nhà ông Mạnh, vẻ ăn năn. Ông Mạnh an 

ủi và mời Thần thỉnh thoảng tới chơi. Từ đó, Thần Gió thường đến thăm, đem 

cho ngôi nhà không khí mát lành từ biển cả và hương thơm ngào ngạt của các 

loài hoa. 

 



 
 

 

2. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 7 câu) nói về một mùa trong năm mà 

em yêu thích 
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HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ĐỀ 2 

I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng các bài tập đọc 

Đánh giá đọc dựa trên: 

– Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc 

– Phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt 

– Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu (không đọc sai quá 10 tiếng) 

– Âm lượng đọc vừa đủ nghe 

– Tốc độ đọc đạt yêu cầu (tối thiểu 30 tiếng/1 phút) 

– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ 

– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc 

2. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1. B 

Câu 2. C 

Câu 3. C 

Câu 4. A 

Câu 5. A  

Câu 7. Nêu được ý nghĩa của câu chuyện: Tác giả mượn các loài vật để nói lên tinh thần 

đoàn kết của người dân Tây Nguyên. 

Câu 8. 



 
 

Cần phải đoàn kết và yêu quý mọi người xung quanh 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả 

Đánh giá viết dựa trên: 

– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa. 

– Viết đúng các từ ngữ. 

– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ. 

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút 

2. Viết đoạn văn 

Gợi ý:  

- Mùa nào là mùa em yêu thích? 

- Mùa đó thường diễn ra trong khoảng thời gian nào? Từ tháng mấy đến 

tháng mấy? 

- Khí hậu, thời tiết mùa đó như thế nào? 

- Cảnh vật, cây cối, hoa cỏ ra sao? 

- Cảm giác của em khi mùa đó tới như thế nào? 

- ……. 

 


